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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
                TẠI HÀ NỘI 
                                                        
 Bản án số: 74 /2020/HSPT 
 Ngày: 25/02/2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với Th phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Tuân; 

 Các thẩm phán:                    Ông Ngô Tự Học;                        
                          Ông Võ Hồng Sơn. 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà 
án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 
Hoàng Minh Th, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh H, Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình 
sự thụ lý số 1049/2019/TLPT-HS ngày 24 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo 
Nguyễn Kim Th bị xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”, do có kháng cáo của 
người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ 
thẩm số 52/2019/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh H. 

* Bị cáo không kháng cáo, bị kháng cáo: Nguyễn Kim Th; sinh ngày 
13/9/1977; nơi ĐKNKTT: Tổ 4, thị trấn Y, huyện B, tỉnh H; giới tính: Nam; 
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 
12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th (đã chết) và bà Lê 
Thị Tuyết L; có vợ là Vũ Thị Kiều D và có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con 
nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt từ ngày 03/11/2018, 
hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh H (có mặt).  

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Th: Luật sư Cao Xuân Hùng 
thuộc Đoàn luật sư tỉnh H (có mặt). 

* Người bị hại có kháng cáo: Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1976; nơi cư 
trú: Tổ 04, thị trấn Y, huyện B, tỉnh H; địa chỉ liên hệ: Xóm Th, xã D, huyện T, 
tỉnh V (có mặt).  

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị T, sinh năm 1982 
(là vợ của người bị hại); trú tại: Tổ 04, thị trấn Y, huyện B, tỉnh H; địa chỉ liên 
hệ: Xóm Th, xã D, huyện T, tỉnh V.  

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác 
không kháng cáo, Tòa không triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 03/11/2018, Nguyễn Kim Th đi từ nhà đến quán của 
chị Nguyễn Thị Đ tại tổ 4, thị trấn Y, huyện B, tỉnh H, ở đối diện nhà Th để ăn 
sáng. Sau khi ăn sáng xong Th ra bàn trước cửa quán của chị Đngồi uống nước 
cùng các anh Nguyễn Trọng Kh, Phạm Đình T và Nguyễn Văn K (là hàng xóm 
của Th), nhưng không nói chuyện với ai, khoảng 10 phút sau Th đi về nhà. Khi 
về đến nhà Th suy nghĩ và cho rằng tối hôm trước anh K gọi điện thoại cho 
người lạ đến hãm hại người thân trong gia đình mình, lúc này Th đi xuống bếp 
lấy con dao quắm kích thước dài 70cm cả chuôi, bản rộng 05cm, kẹp giấu vào 
sườn phải của mình rồi đi sang quán nhà chị Đức tìm anh K để chém. Khi đến 
nơi, Th thấy anh Kh, anh T và anh K vẫn ngồi uống nước trước cửa quán nhà chị 
Đ, anh K ngồi trên chiếc ghế nhựa quay lưng ra đường quốc lộ, chân gác lên một 
chiếc ghế nhựa khác, tay cầm điện thoại đang sử dụng. Th tiến lại gần phía sau 
lưng anh K, khi cách anh K 70cm, Th cầm dao bằng hai tay giơ lên qua đầu 
chém 01 phát theo chiều hướng từ trên xuống dưới trúng vào phần đỉnh đầu anh 
K, khi bị chém anh K ngã nghiêng sang trái, Th tiếp tục dùng hai tay cầm dao 
chém theo chiều hướng từ trên xuống dưới, anh K giơ tay lên đỡ thì bị Th chém 
trúng lòng bàn tay phải, anh K vùng dậy bước lùi về phía sau, Th tiếp tục xông 
vào vung dao lên chém theo hướng từ trên xuống dưới, anh K giơ tay trái lên đỡ 
thì bị Th chém trúng mặt ngoài cổ tay trái, khiến bàn tay trái của anh K bị đứt 
gần lìa khỏi cổ tay, anh K quay người tay phải ôm lấy cổ tay trái rồi bỏ chạy thì 
va vào cánh cửa sắt nhà bà Đ và ngã. Th tiếp tục đuổi theo dùng hai tay cầm dao 
chém với theo trúng vào phần bả vai trái của anh K, thấy anh K chạy ra đến mép 
đường nhựa Quốc lộ 34 thì Th dừng lại không đuổi theo nữa mà cầm dao đi về 
nhà. Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Văn K được người thân trong gia đình 
đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện B, rồi chuyển tuyến lên chữa trị tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh H, sau đó được chuyển đến Bệnh viện V, thành phố H 
điều trị. 

Ngày 03/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B, tỉnh H ra 
Quyết định số 05/QĐ trưng cầu giám định tỷ lệ phần trăm sức khỏe của anh 
Nguyễn Văn K. 

Tại Kết luận giám định pháp y thương tích số 119/TgT ngày 11/12/2018 
của Trung tâm Pháp y tỉnh H, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 
gây nên tại thời điểm giám định là 25% (Hai mươi năm phần trăm). 

Tại Kết luận giám định pháp y thương tích bổ sung số 01/TgT ngày 
10/01/2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh H, kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 
thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 42% (Bốn mươi hai phần trăm). 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 89/2019/PYTT ngày 
21/01/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: 
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+ Nguyễn Kim Th, sinh năm 1977, ở Tổ 4 thị trấn Y, huyện B, tỉnh H bị 
bệnh tâm thần: Rối loạn loạn thần do rượu giai đoạn khỏi bệnh. (Theo phân loại 
bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi- F10.5) 

+ Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội ngày 3/11/2018 Nguyễn Kim 
Th bị bệnh tâm thần: Rối loạn loạn thần do rượu, hạn chế khả năng nhận thức và 
hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

+ Hiện tại Nguyễn Kim Th bị bệnh rối loạn loạn thần do rượu giai đoạn 
khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. 

Cáo trạng số 31/CT-PV ngày 19/8/2019 của Viện kiển sát nhân dân tỉnh H 
đã truy tố bị cáo Nguyễn Kim Th về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 
123 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2019/HS-ST ngày 12/11/2019, Tòa án 
nhân dân tỉnh H quyết định: 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim Th phạm tội “Giết người”. 

 Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, q, s, p khoản 1, khoản 2 Điều 
51; Điều 54; Điều 15; Điều 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị 
cáo Nguyễn Kim Th 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bị bắt tạm giữ, tạm giam 03/11/2018. 

 Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46; Điều 48 Bộ luật 
Hình sự; Điều 585; Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bị cáo Nguyễn 
Kim Th có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Văn K tổng cộng các khoản 
là 227.773.158 đồng, đã bồi thường 40.339.985 đồng, còn lại phải bồi thường số 
tiền 187.433.173 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba 
nghìn, một trăm bảy mươi ba đồng).  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí 
và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/11/2019, người bị hại là anh Nguyễn Văn K có đơn kháng cáo 
với nội dung đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Kim Th và tăng mức 
bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. 

Ngày 20/11/2019, chị Trần Thị T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm những người kháng cáo giữ nguyên yêu cầu 
kháng cáo và đề nghị tăng hình phạt lên mức 9-12 năm tù vì bị cáo chém gây 
thương tích với tính chất côn đồ, không hỗ trợ kịp thời. Về phần bồi thường đề 
nghị giữ nguyên mức bồi thường là 251.000.000 đồng. 

Kiểm sát viên trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Bị cáo thừa nhận toàn 
bộ hành vi phạm tội, mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không có 
cơ sở áp dụng điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự vì bị cáo không phải là 
người khuyết tật; đề nghị giữ nguyên hình phạt tăng bồi thường dân sự để bảo 
đảm cho bị hại có điều kiện phục hồi sức khỏe. 
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Luật sư Cao Xuân Hùng trình bày ý kiến: Bị cáo không có tình tiết tăng 
nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo bị hạn chế về nhận thức và đang được 
hưởng trợ cấp xã hội; mẹ của bị cáo là bà L có công với cách mạng. Đề nghị Hội 
đồng xét xử giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

1. Về tố tụng: Quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra 
viên, Kiểm sát viên đều được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của 
Bộ luật Tố tụng hình sự, không ai khiếu nại nên các chứng cứ thu thập được 
trong hồ sơ vụ án là hợp pháp. 

2. Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Kim Th khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội thực hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 
03/11/2018 tại quán bán hàng của chị Nguyễn Thị Đ ở tổ 4, thị trấn Y, huyện B, 
tỉnh H, do bị cáo Th có suy nghĩ và cho rằng anh Nguyễn Văn K gọi điện thoại 
cho người lạ đến hãm hại gia đình mình nên bị cáo đã vào bếp lấy một con dao 
quắm dài 70cm rồi đi đến sau lưng anh K chém một nhát trúng đỉnh đầu. Th tiếp 
tục giơ dao chém, anh K đưa tay lên đỡ thì bị Th chém trúng lòng tay phải và 
chém đứt bàn tay trái. Anh K ôm tay trái bị thương bỏ chạy thì bị cáo tiếp tục 
đuổi theo chém trúng bả vai trái của anh K. Khi anh K chạy ra đến mép đường 
nhựa Quốc lộ 34 thì bị cáo không đuổi theo nữa mà mang dao về nhà. Anh K 
được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị chết. Tại Kết luận giám định pháp y 
về thương tích xác định anh K bị tổn hại sức khỏe là 67%. Tại Cơ quan điều tra 
và tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm bị cáo đều khai là nhận thức được 
hành vi của bị cáo chém liên tiếp nhiều nhát vào những vùng trọng yếu nguy 
hiểm của anh K sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Lời khai nhận tội của bị cáo phù 
hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phù hợp 
với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ 
vụ án như bản Kết luận giám định pháp y về thương tích, vết thương trên người 
bị hại, vật chứng của vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Th phạm tội “Giết 
người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 
đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo. 

Xét kháng cáo của người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo thấy rằng:  

Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy 
hiểm đã xâm hại tính mạng, sức khỏe người bị hại, đồng thời làm mất trật tự trị 
an ở địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo rất quyết liệt, chém liên tiếp nhiều 
nhát vào phần đầu, bả vai, tay người bị hại nhằm tước đi tính mạng của người bị 
hại và có tính chất côn đồ. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm minh đối với bị cáo 
mới có tác dụng giáo dục phòng ngừa tội phạm. Khi quyết định hình phạt, Tòa 
án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo Th khẩn 
khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại; khi 
phạm tội bị cáo bị hạn chế về năng lực hành vi, nhận thức; trước khi phạm tội bị 
cáo bị bệnh rối loạn loạn thần do rượu, thuộc diện trợ cấp xã hội; đặc biệt xét về 
nguyên nhân động cơ, mục đích phạm tội do bị cáo bị ảo giác và chứng bệnh rối 
loạn loạn thần nên tự tưởng tượng anh K có ý định hãm hại gia đình bị cáo nên 
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đã thực hiện hành vi phạm tội; hậu quả chết người không xảy ra do bị cáo đã 
dừng lại không đuổi theo chém anh K nữa, đồng thời anh K cũng được đưa đi 
cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 
định tại điểm p khoản 1 Điều 51 là không chính xác; hơn nữa tính chất vụ án là 
rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, vì vậy mức hình 
phạt 5 năm 6 tháng tù là chưa nghiêm, chưa đảm bảo yêu cầu đấu tranh chống 
tội phạm. Vì vậy, cần tăng hình phạt đối với bị cáo; có cơ sở chấp nhận một 
phần kháng cáo của người bị hại. 

Xét kháng cáo của người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
đề nghị tăng mức bồi thường thiệt hại thấy rằng: 

Tại cấp sơ thẩm, gia đình anh K đã yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 
các khoản là 251.956.963 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, căn cứ vào các 
tài liệu, hóa đơn chứng từ về chi phí thuốc uống, viện phí và công chăm sóc 
chữa trị cho anh K; tình hình thu nhập của anh K cũng như hoàn cảnh gia đình 
bị cáo, buộc bị cáo Th bồi thường cho anh K các khoản tiền viện phí, thuốc 
uống, tiền công mất thu nhập, tổn thất tinh thần, phục hồi sức khỏe cho anh K, 
tổng cộng 227.773.158 đồng. Trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm đã bồi 
thường 40.339.985 đồng, còn lại phải bồi thường số tiền 187.433.173 đồng là 
phù hợp; khi xét xử phúc thẩm không có thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh 
phát sinh thiệt hại mới. Do đó, không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 
người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về tăng mức bồi thường 
thiệt hại. 

[3] Về án phí: Kháng cáo của người bị hại được chấp nhận một phần nên 
không phải chịu án phí. 

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật 
Tố tụng hình sự, 

Chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại, sửa Bản án hình sự sơ 
thẩm số 52/2019/HS-ST ngày 12/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh H về phần 
hình phạt như sau: 

1. Tuyên bố Nguyễn Kim Th phạm tội “Giết người”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, q, s khoản 
1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 15; Điều 57; Điều 38 của Bộ luật Hình sự  
năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Th 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/11/2018. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46; Điều 48 Bộ 
luật Hình sự; Điều 585; Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015: Buộc bị cáo 
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Nguyễn Kim Th có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn Văn K số tiền 
187.433.173 đồng. 

Kể từ ngày Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 
hợp Cơ quan Thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 
từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 
khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 
bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 
theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Về án phí: Người bị hại là anh Nguyễn Văn K và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị T không phải chịu án phí hình sự, dân sự 
phúc thẩm. 

5. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

CÁC THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN 

- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA PHÚC THẨM 

 

 

 

Ngô Tự Học 

 

 

 

 

  Võ Hồng Sơn 

 

 

 

Trần Văn Tuân 
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